
Khối thi: 5 Phòng thi: Tin học Ngày thi: 25/01/2024

STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Vòng thi

1 493184694 Nguyễn Duy Việt Khối 5 5A3 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

2 396480796 Nguyễn Khắc An Bình Khối 5 5A3 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

3 10998529 Lê Ngọc Hân Khối 5 5A3 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

4 10998386 Trần Bảo Anh Khối 5 5A3 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

5 102926098 Nguyễn Vũ Gia Huy Khối 5 5A3 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

6 12811498 Nguyễn Anh Quân Khối 5 5A1 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

7 12834823 Nguyễn Hải Nam Khối 5 5A1 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

8 343329107 Nguyễn Lâm Ngọc An Khối 5 5A1 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

9 12830119 Trần Hải Giang Khối 5 5A1 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

10 12831016 Trần Gia Bảo Khối 5 5A1 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

11 12810489 Nguyễn Mai Thùy Chi Khối 5 5A1 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

12 12809070 Nguyễn Quốc Bảo Nam Khối 5 5A1 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

13 11010243 Trần Lê Xuân Bách Khối 5 5A1 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

14 12830146 Nguyễn Phương Thảo Khối 5 5A1 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

15 242452002 Nguyễn Thụy Lam Khối 5 5A2 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

16 12806003 Bùi Thanh Vân Khối 5 5A2 TH Vạn Phúc Hà Nội Ba Đình Hương

Năm học: 2023-2024

Ghi chú

GVCN cho HS đợi tại 

phòng chờ 214  lúc 10h45

Thời gian: 11h00-11h30

Tổng cộng danh sách gồm có: 16 thí sinh

PHÒNG GD & ĐT QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Đình, ngày 22 tháng 01 năm 2024

DANH SÁCH THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - VÒNG THI HƯƠNG


